DANH MỤC TÀI LIỆU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC
	STT
	TÀI LIỆU/ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
	CƠ QUAN LẬP
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5

	A
	HỒ SƠ CHUNG
	Cục Thi hành án dân sự
	
	

	1
	Tờ trình của Cục trưởng
	
	2 bản
	Theo mẫu 

	2
	Danh sách đề nghị khen thưởng
	
	2 bản
	

	3
	Biên bản họp Hội đồng TĐKT
	
	2 bản
	

	B
	HỒ SƠ RIÊNG
	Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng
	
	

	I
	BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	1
	Đối với tập thể
	
	
	

	1.1
	Báo cáo thành tích 05 năm liên tục  (từ 2011-2015)
	Đơn vị đề nghị khen thưởng
	05
	Theo mẫu

	1.2
	Quyết định công nhận Tập thể LĐXS từ 2011 - 2015,  (bản photo)
	Đơn vị đề nghị khen thưởng
	02
	Hoặc Giấy chứng nhận TTLĐXS

	1.3
	Bằng khen của Bộ trưởng (bản photo)
	Đơn vị đề nghị khen thưởng
	02
	Trong thời gian từ năm 2010

	1.4
	QĐ tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp  (bản photo)
	Đơn vị đề nghị khen thưởng
	02
	

	2
	Đối với cá nhân
	
	
	

	2.1
	Báo cáo thành tích 05 năm (từ 2011-2015)
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	05
	Theo mẫu

	2.2
	Quyết định công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở  2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (bản photo)
hoặc phiếu đánh giá công chức hàng năm
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	02
	Hoặc Giấy chứng nhận CSTĐCS

	2.3
	Bằng khen của Bộ trưởng (bản photo)
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	02
	Trong thời gian  2011 

	II
	HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

	1
	Đối với tập thể
	
	
	

	1.1
	Báo cáo thành tích 05 năm liên tục  (từ 2011-2015)
	Đơn vị đề nghị khen thưởng
	05
	Theo mẫu

	1.2
	Quyết định công nhận Tập thể LĐXS từ 2010 - 2014,  (bản photo)
	Đơn vị đề nghị khen thưởng
	02
	Hoặc Giấy chứng nhận TTLĐXS

	1.3
	QĐ tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp (bản photo)
	Đơn vị đề nghị khen thưởng
	02
	Trong thời gian từ 2010 đến 2015

	2
	Đối với cá nhân 

	
	Khen thưởng thường xuyên

	2.1
	Báo cáo thành tích 05 năm liên tục  (từ 2011-2015)
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	05
	Theo mẫu

	2.2
	Quyết định công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở  2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (bản photo)
hoặc phiếu đánh giá công chức hàng năm
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	02
	Hoặc Giấy chứng nhận

	2.3
	QĐ tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp.
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	02
	

	2.4
	Bản photo Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (01 lần)
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	02
	Trong thời gian năm 2010 

	
	Khen thưởng cống hiến

	
	Báo cáo thành tích về quá trình công tác
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	02
	

	
	Quyết định bổ nhiệm các chức danh, Quyết định nghỉ hưu hoặc thông báo nghỉ hưu, các quyết định khen thưởng (nếu có)
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	02
	

	III
	HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

	1
	Đối với tập thể
	
	
	

	1.1
	Báo cáo thành tích 05 năm (từ 2011-2015)
	Tập thể đề nghị khen thưởng
	05
	Theo mẫu

	1.2
	QĐ tặng Huân chương Lao động hạng 3 từ năm 2010 trở về trước  (bản photo)
	Tập thể đề nghị khen thưởng
	02
	

	1.3
	QĐ công nhận Tập thể LĐXS (bản photo)
	Tập thể đề nghị khen thưởng
	02
	05 năm sau khi được tặng Huân chương Lao động hạng 3

	1.4
	QĐ tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp hoặc Cờ thi đua của Chính phủ  (bản photo)
	Tập thể đề nghị khen thưởng
	02
	

	2
	Đối với cá nhân
	
	
	

	2.1
	Báo cáo thành tích (sau khi được tặng Huân chương Lao động hạng 3 đến thời điểm đề nghị khen thưởng)
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	0
	Theo mẫu

	2.2
	QĐ tặng Huân chương Lao động hạng 3 (bản photo)
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	02
	

	2.3
	Quyết định công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở  2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (bản photo)
hoặc phiếu đánh giá công chức hàng năm
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	02
	Hoặc Giấy chứng nhận

	2.4
	QĐ tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp.  
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	02
	Sau thời gian được tặng Huân chương Lao động hạng 3

	IV
	HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

	1
	Đối với tập thể
	
	
	

	1.1
	Báo cáo thành tích 05 năm (sau khi được tặng Huân chương Lao động hạng nhì)
	Tập thể đề nghị khen thưởng
	05
	Theo mẫu 

	1.2
	QĐ tặng Huân chương Lao động hạng nhì (bản photo)
	Tập thể đề nghị khen thưởng
	02
	

	1.3
	QĐ công nhận Tập thể LĐXS từ (bản photo)
	Tập thể đề nghị khen thưởng
	02
	05 năm sau khi được tặng Huân chương Lao động hạng nhì

	1.4
	QĐ tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp (03 lần) hoặc Cờ thi đua của Chính phủ (02 lần) (bản photo)
	Tập thể đề nghị khen thưởng
	02
	Trong thời gian đề nghị khen thưởng

	2
	Đối với cá nhân
	
	
	

	2.1
	Báo cáo thành tích  (sau khi được tặng Huân chương Lao động hạng nhì đến thời điểm đề nghị khen thưởng)
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	05
	Theo mẫu

	2.2
	QĐ tặng Huân chương Lao động hạng nhì (bản photo)
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	02
	

	2.3
	Quyết định công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở  2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (bản photo)
hoặc phiếu đánh giá công chức hàng năm
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	02
	

	2.4
	QĐ tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc (bản photo)
	Cá nhân đề nghị khen thưởng
	02
	Sau khi được tặng Huân chương Lao động hạng nhì


Ghi chú: Các đơn vị gửi hồ sơ bản dấu đỏ về Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục), 
đồng thời gửi bản mềm qua hộp thư điện tử: thanhdt@moj.gov.vn
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